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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm) 

Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu: 

CHIẾC RỔ MAY 

Thuở bé nhiều hôm tôi bỏ chơi  

Cảm thương đứng ngó mẹ tôi ngồi  

Vá bên chiếc rổ mùi thơm cũ  

Như tấm lòng thơm của mẹ tôi.  

 

Lơ thơ chỉ rối sợi con con,  

Những cái kim hư, hột nút mòn  

Tằn tiện để dành trong lọ nhỏ,  

Vải lành gói ghém mấy khoanh tròn.  

 

Lặng lẽ bàn tay lặng lẽ đưa  

Đắp từng miếng vá ấm con thơ,  

Những mong đời mẹ, đời con mãi  

Gần gũi nhau cùng mối chỉ thưa...  

 

Mẹ ơi! Chiếc áo con đã rách  

Con biết làm sao trở lại nhà  

Để mẹ vá giùm? Con thấy lạnh: 

Gió lùa nỗi nhớ thấm vào da.  

(Thơ Tế Hanh, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1999, tr20) 
* Chú thích: Tế Hanh (20/6/1921 - 16/7/2009) tên thật là Trần Tế Hanh, sinh tại thôn 

Đông Yên, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, mất tại Hà Nội.  

Câu 1 (1.0 điểm). Xác định thể thơ của bài thơ và chỉ ra dấu hiệu nhận biết. 

Câu 2 (1.0 điểm). Tìm các hình ảnh khắc họa sự tần tảo của người mẹ trong khổ 

thơ 2, 3 của bài thơ. 

Câu 3 (1.0 điểm). Chỉ rõ thán từ và nêu tác dụng của thán từ đó trong câu thơ 

sau:  

Mẹ ơi! Chiếc áo con đã rách  

Con biết làm sao trở lại nhà  

Câu 4 (1.0 điểm). Trong suốt cuộc đời của mỗi chúng ta, đã bao lần mẹ phải hi 

sinh cho chúng ta có bữa ăn no đủ, có giấc ngủ ấm êm. Nhưng cũng không ít lần chúng 

ta đã làm mẹ buồn. Em hãy chia sẻ về kỷ niệm trong một lần làm mẹ buồn như vậy. 

PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm) 

Câu 1 (2.0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) ghi lại cảm nghĩ của em sau 

khi đọc hai khổ thơ cuối bài thơ ở phần Đọc hiểu. 

Câu 2 (4.0 điểm). “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ” - câu ca dao quen 

thuộc ấy luôn khiến ta xúc động mỗi khi nghĩ về tình yêu bao la của mẹ. Trong cuộc đời 
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mỗi người, tình mẫu tử là nguồn cội của yêu thương, là nơi nâng đỡ ta mỗi khi vấp ngã. 

Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) bày tỏ ý kiến về vai trò của tình mẫu tử đối 

với mỗi người. 


